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Câu 1: ( 7/5. 7/7) Nêu những khác biệt chính giữa nguyên phân và giảm phân.
Câu 2 ( 3b/ 22): Cơ chế tái sinh, phân li, tổ hợp của NST trong nguyên phân? Ý nghĩa của mỗi cơ chế đó?
Câu 3( 1/28)
  Những diễn biến cơ bản của NST ở cảc kì của nguyên phân 
 Câu 4 ( Câu 3-28) .Trong kì sau của giảm phân I, nhiễm sẳc thể đã díễn biến theo chế nào để hình thành nên các tế bào con (n) có nguồn gốc khác nhau? Cho kí hiệu về nhiễm sắc thể và giải thích (có thể dùng sơ đổ). 
Câu 5 (Câu 2 trang 31)Nêu vai trò của NST đối với sự DT các tính trạng
Câu 6(Câu 4 / tr 38) (1,5 điểm) 
a) Nêu sự khác nhau giữa nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng
b) Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân. 
 Câu 7(Câu 5  trang 41)
a) Nêu sự phân li độc lập của nhiễm sắc thể (N ST) trong giảm phân.
b) Nêu cơ chế(bằng sơ đổ) hình thành thể từ bội 4n từ thể lưỡng bội 2n. 
 Câu 8(Câu 1b trang 42) Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.
Câu 9(Câu 6 trang 43.) Giảm phân là gì? Vì sao gọi là giảm phân? 
Câu 10 ( Câu 1 Trang 46) ( 1,0 đ) Trình bày sự biến đổi hình thái của nhiễm sắc thể (NST) trong quá trình nguyên phân? Ý nghĩa của sự biến đổi hình thái NST? 
 Câu 11(Câu 4 trang 52) (1,5 đ) Mối quan hệ giữa nhiễm sắc thể và gen trong điều kiện bình thường và không bình thường?
Câu 12 (Câu 4 trang 61): Kiểu bộ NST giới tính XO có ở những dạng cơ thể nào. Cơ chế hình thành những dạng cơ thể đó? Nêu các đặc điểm biểu hiện của người mang NST XO. Muốn khẳng định người bệnh mang cặp NST đó ta phải làm gì?
Câu 13(Câu 1  trang 71) (2,0 điêm). Thế nào là nhiễm sắc thể giới tính? Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa nhiễm sắc thể thường với nhiễm sắc thể giới tính về cấu trúc và chức năng. 
Câu 14(Câu 2 trang 72)
a) Cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đổng là gì? Trình bày các cơ chế sinh học xảy ra đôi với một cặp NST tương đồng ở cấp độ tế bào. 
b) Tế bào sinh dưỡng 2n của một loài sinh vật nguyên phân liên tiếp 9 đợt, môi trường nôi bào đã cung cấp nguyên liệu tạo ra NST tương đương với 12264 NST đơn. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài sinh vật đó.
Câu 15 (Câu 2 trang 78): a. Trình bày những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể qua các kì của nguyên phân. NST kép được nhìn thấy rõ nhất ở kì nào?


Câu 16(Câu 2 Trang 94)(3,0 điểm) 
So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa quá trình nguyên phân và giảm phân trong tế bào sinh vật.
Câu 17(Câu 3  Trang 94(3,0 điểm) :Trình bày cơ chế chung của sự phân tính đực, cái ở loài động vật phân tính. Vì sao tỉ lệ đực : cái trong mỗi loài đều xấp xỉ 1 : 1.
Câu 18 (Câu 5 Trang 100)(2 đ) . Những điểm khác nhau cơ bản giữa giảm phân lần thứ nhất và giảm phân lẩn thứ hai.
Câu 19 (Câu 6 Trang 100)(2 đ)' Hãy xác định số sợi cơ bản, số sợi nhiễm sắc, số crômatit, số nhiễm sắc thể đơn, số nhiễm sắc thể kép, số hạt tâm động có trong 
một tếbào sinh dưỡng của người ở vào kì đẩu, kì giữa, kì sau và kỉ cuối củà phân bào nguyên phân.
Câu 20( Câu 4 trang 106) (3,0 điểm) Gíâi thích cảc đặc điểm cấu tạo của tim phù hợp với chức năng cua no trong cơ the 
Câu 21(Câu 5  trang 106)(4,0 điểm) 
l Thế nào là cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người? Trình bày cơ chê sinh con trai 
con gái… Giới tính được xácđịnh khi nào? Vì sao trong câu trúc dân số của mỗi 
quốc gia, tỉ lệ nam nữ thường xấp xỉ bằng nhau? 
 Câu 22(Câu 5 Trang 118)(1,25 điểm) ' 
Bản chất và ý nghĩa của quá trình nguyên phân giảm phân và thụ tinh.
Câu 23(Câu 1/ 124)
1. Trong các kì của quá trình nguyên phân, sự biến đổi hình thái nào của nhiễm sắc thể ở mỗi kì là đặc trưng nhất? Nêu ý nghĩa của sự biến đổi hình thái này trong mỗi kì. 
2. Bộ nhiễm sắc thể 2n ở ruổi giấm được kí hiệu là AaBdeXY. 
a) Viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể ở kì giữa và kì cuối khi quả trình nguyên phân diễn ra bình thường. 
b) Viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thê của các tế bào con có thể được tạo thành nếu
xảy ra sự rối loạn phân li ở cặp Dd trong quá trình nguyên phân. 
Câu 23(Câu 7 . 130(1, 5 đ) 
Thê nào là di truyền Iiên kết và nguyên nhân của nó? 
Câu 24 ( Câu 8 (2,5 điểm) )
a) Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam/nữ xấp xỉ 1 : 1? Nói rằng, người mẹ quyết định giới tính của con là đúng hay sai? Tại sao? 
Câu 25 (Câu 6 c Trang 176(1đ)) Giải thích vì sao:
  -Trong loài giao phối rất khó tìm thấy 2 cá thể giống hệt nhau.
 - Trong cẩu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 :1
Câu 26 ( Câu 3Trg216)
Trình bày Sự biến đổi hình thải nhiễm sắc thể trong chu kì tếbào. Vẽ hình. 
Câu 27:(Câu 3  Trg 217(3,0 điếm)) 
Nhũng hoạt động nào của nhiễm sắc thể trong giảm phân, những hoạt động nào của giao tử trong thụ tinh đã tạo ra câc biên dị tổ hợp. 
b) Những hoạt động nào của cặp nhiễm sắc thể giới tính trong giãm phân và trong thụ tình dẫn tới sự hình thành tính đưc, cải? c) Nêu những điểm khảo nhau giữa nhìễm sắc thể gìới tính và nhiễm sắc thể thường? 
Câu 28Câu 1(2 0 điêm) trg 221.
Hãy giải  thích y nghĩa của nguyên phân đổi với di truyền và đổi với  sinh trưỏng, phát triển của cơ thể. 
Câu 29 (Câu 1 ( trg 222)
a) Giai đoạn phân bào nào được vẽ dưới đây? 
b) Giải thích tại sao NST có hình dạng như hình vẽ? 
c) Có đặc điểm gì giống và khảo biệt giữa cặp NST số 1 và cặp N ST số 2? 
Câu 30 (Câu 2/ 222). Trong cảc vật chất dưới đây: Tinh bột, 
glicogen, lipit, protêin, ADN, xenlulozơ, nhiễm sắc 
thể, vật chất nào có tính đặc thù? Yếu tố nào 
quyết định tính đặc thù của cảc vật chât đó? 
 Câu 31 (Câu 2 (Trg 230))(2,0 điểm) 
a) Nêu cơ chế duy trì sự ổn định bộ NST 2n của loài sinh sản hữu tính. 
b) Ô ruồi giấm: Cặp NST số 1 và 3 mỗi cặp chứa một cặp gen dị hợp, cặp NST số 2 chứa hai cặp gen dị hợp, cặp số 4 là cặp NST giới tính. 
Viết kí hiệu bộ NST của ruổi giấm cái. 
Khi giâm phân bình thường, không có hiện tượng trao đổi đoạn có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử? Viết kí hiệu của cảc giao tử đó. 
Câu 32 Câu 1 trang 239 (2,5 điểm) 
a) Tại sao nói sự kểt hợp ba quá trình nguyên phân, giảm phân và thu tinh là 
cơ chế đảm bảo sự duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của các loai sinh sản hữu tính qua các thể hệ cơ thể? 
b) ở thực vật, muốn xác định kiểu gen của cả thể mang tính trạng trội ta lam như thế nào? 
 Câu 33 (Câu 2  trang 239(2,5 điểm) )
a) So sánh kết quả lai phân tích F trong hai trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kểt của hai cặp tính trạng. 
b) Vì sao phép lai phân tích lại phảt hiện được hiện tượng di truyền liên kết
Câu 34 (Câu 3 Trg 245= câu 2 trg 248)(2,0 điểm).
Các câu sau đúng hay sai? Giải thích.
a) Giảm phân là sự phân bào làm giảm số lượng nhiễm sắc thể xây ra ở giảm phân 1. b) Nguyên phân là hình thúc phân bào diễn ra ở tất cả cảc loại tể bào trong cơ thể. 
Câu 35(Câu 3  trang 260(3,0 điểm)) a) Trình bày sự biến đổi hình thâi của nhiễm sắc thể (NST) trong quá trình nguyên phân? Ý nghĩa của sự biến đổi hình thái NST? 
b) Hãy nêu các tính chất đặc trưng của nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể giới tính có những tính chất nào khác so với nhiễm sắc thể thường?
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